
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 19, tổ dân phố Thống Nhất, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

08/11/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JAPAN QUỐC TẾ

0108505655

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JAPAN QUỐC 
TẾ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: JAPAN INTERNATIONAL GROUP JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Quảng cáo 7310

2. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa

4610

4. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

6. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, 
tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng 
hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối 
công nghiệp, axít và lưu huỳnh,...; Bán buôn chất dẻo dạng 
nguyên sinh

4669

8. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ, tre, nứa, rơm rạ và vật 
liệu tết bện

1629

9. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn

2599

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

11. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

12. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

13. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

14. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến - Bán buôn 
xi măng - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi - Bán buôn 
kính xây dựng - Bán buôn sơn, véc ni - Bán buôn gạch ốp lát 
và thiết bị vệ sinh - Bán buôn đồ ngũ kim - Bán buôn ống nối, 
khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; - Bán buôn thiết bị lắp đặt 
vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao 
su,

4663(Chính)

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐỖ MAI 
PHƯƠNG

Số 196 Hồ Tùng 
Mậu, Phường Phú 
Diễn, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

160.000 1.600.000.000 32,000

Tổng số 160.000 1.600.000.000 32,000

012579374

2 ĐÀO VĂN 
BẠO

Thôn Khả Phú, 
Xã Bình Thanh, 
Huyện Kiến 
Xương, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

180.000 1.800.000.000 36,000

Tổng số 180.000 1.800.000.000 36,000

0340880025
73

3 TRẦN THỊ 
NHỜ

Thôn Tây Nghĩa, 
Xã Quang Hưng, 
Huyện Kiến 
Xương, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

160.000 1.600.000.000 32,000

Tổng số 160.000 1.600.000.000 32,000

0341860040
90

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       034088002573
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Khả Phú, Xã Bình Thanh, Huyện Kiến Xương, 
Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 19, tổ dân phố Thống Nhất, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO VĂN BẠO Nam

03/01/1988 Kinh Việt Nam

02/01/2018 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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